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THỜI KHÓA BIỂU 
 

1. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VĂN HÓA (Học buổi tối) 

 

Lớp 9T1 (Ôn thi vào lớp 10) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
  Văn 

(T.Tài) 

Anh 

(C.Thanh) 

Văn 

(T.Tài) 

  

Nghỉ giải lao giữa giờ  

19g30-21g00 
Anh 

(C.Thanh) 
Toán 

(T.Du) 
 Toán 

(T.Du) 
Văn 

(T.Tài) 
Toán 

(T.Du) 
 

 

Lớp 9T2 (Ôn thi vào lớp 10) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
 Văn 

(T.Tài) 

 Anh 

(C.Thanh) 

   

Nghỉ giải lao giữa giờ  

19g30-21g00 
Anh 

(C.Thanh) 

Toán 

(T.Du) 

Văn 

(T.Tài) 

Toán 

(T.Du) 

Văn 

(T.Tài) 

Toán 

(T.Du) 

 

 

Lớp 10T1 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Toán 

(T.Tiến) 

 Hóa 

(C.Vi) 

Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Hào) 

Văn 

(T.Tài) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(C.Thanh) 

Hóa 

(C.Vi) 

Anh 

(C.Thanh) 

Lý 

(T.Hào) 

Văn 

(T.Tài) 

 

 

Lớp 10T2 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Lý 

(T.Hào) 
Toán 

(T.Vân) 
Văn 

(T.Tài) 
Toán 

(T.Vân) 
Lý 

(T.Hào) 
Văn 

(T.Tài) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ  

19g30-21g00 
 Toán 

(T.Vân) 

Anh 

(C.Thanh) 

Hóa 

(C.Vi) 

Anh 

(C.Thanh) 

Hóa 

(C.Vi) 

 

 



Lớp 11T1 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Anh 

(C.Thanh) 

Lý 

(T.Hào) 

Anh 

(C.Thanh) 

Hóa 

(C.Vi) 

   

Nghỉ giải lao giữa giờ  

19g30-21g00 
Toán 

(T.Trí) 

Lý 

(T.Hào) 

Toán 

(T.Trí) 

Hóa 

(C.Vi) 

Toán 

(T.Trí) 

  

 

Lớp 11T2 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Anh 

(C.Thanh) 

Toán 

(T.Tuyền) 

Anh 

(C.Thanh) 

Toán 

(T.Tuyền) 

Văn 

(T.Tài) 

Hóa 

(C.Vi) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ Nghỉ giải lao giữa giờ 15’ 

19g30-21g00 
Lý 

(T.Hào) 

Toán 

(T.Tuyền) 

Hóa 

(C.Vi) 

 Lý 

(T.Hào) 

Văn 

(T.Tài) 

 

 

Lớp 12TA 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Lý 

(T.Xuân) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Lý 

(T.Xuân) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Thắng) 
Lý 

(T.Xuân) 
Hóa 

(T.Thắng) 
Toán 

(T.Tiến) 
 

 

Lớp 12TA1 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

Lý 

(T.Xuân) 

Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

Lý 

(T.Xuân) 

Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

 

Lớp 12TB 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Sinh 

(T.Huy) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Thắng) 
Sinh 

(T.Huy) 
Hóa 

(T.Thắng) 
Toán 

(T.Tiến) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Sinh 

(T.Huy) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

 

 

 



Lớp 12TD 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Văn 

(T.Tài) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

Văn 

(T.Tài) 

Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Văn 

(T.Tài) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

Văn 

(T.Tài) 

Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

 

 

2. CÁC LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC (Học buổi tối) 

 

Lớp 1TA (Khối A) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Hóa 

(T.Thắng) 

Lý 

(T.Xuân) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Xuân) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Hóa 

(T.Thắng) 

Lý 

(T.Xuân) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Xuân) 

 Toán 

(T.Tiến) 

 

Lớp 1TA1 (Khối A1) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Anh 

(T.Khoa) 
Lý 

(T.Xuân) 
Anh 

(T.Khoa) 
Toán 

(T.Tiến) 
Lý 

(T.Xuân) 
 Toán 

(T.Tiến) 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Anh 

(T.Khoa) 

Lý 

(T.Xuân) 

Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

Lý 

(T.Xuân) 

 Toán 

(T.Tiến) 

 

Lớp 1TB (Khối B) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Hóa 

(T.Thắng) 

Sinh 

(T.Huy) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

Sinh 

(T.Huy) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Hóa 

(T.Thắng) 

Sinh 

(T.Huy) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Toán 

(T.Tiến) 

Sinh 

(T.Huy) 

 Toán 

(T.Tiến) 

 

Lớp 1TD (Khối D) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

17g45-19g15 
Anh 

(T.Khoa) 

Văn 

(T.Tài) 

Anh 

(T.Khoa) 

Toán 

(T.Tiến) 

Văn 

(T.Tài) 

 Toán 

(T.Tiến) 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

19g30-21g00 
Anh 

(T.Khoa) 
Văn 

(T.Tài) 
Anh 

(T.Khoa) 
Toán 

(T.Tiến) 
Văn 

(T.Tài) 
 Toán 

(T.Tiến) 

 



3. CÁC LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC (Học buổi sáng)  

 

Lớp 1SA (Khối A) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

07g00-09g15 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

09g30-11g45 
Lý 

(T.Xuân) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Thắng) 
 Toán 

(T.Tiến) 
  

 

Lớp 1SA1 (Khối A1) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

07g00-09g15 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

09g30-11g45 
Lý 

(T.Xuân) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 Toán 

(T.Tiến) 

  

 

Lớp 1SB (Khối B) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

07g00-09g15 
Sinh 

(T.Huy) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Thắng) 
Sinh 

(T.Huy) 
Toán 

(T.Tiến) 
Hóa 

(T.Thắng) 
 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

09g30-11g45 
Sinh 

(T.Huy) 

Toán 

(T.Tiến) 

Hóa 

(T.Thắng) 

 Toán 

(T.Tiến) 

  

 

Lớp 1SD (Khối D) 
         Thứ 

Thời gian 
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

07g00-09g15 
Văn 

(T.Hùng) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

Văn 

(T.Hùng) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 

Nghỉ giải lao giữa giờ 

09g30-11g45 
Văn 

(T.Hùng) 

Toán 

(T.Tiến) 

Anh 

(T.Khoa) 

 Toán 

(T.Tiến) 

  

 

 


